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Câu 1 (2,0 điểm). Tìm tập xác định của hàm số 


Câu 2 (2,0 điểm). Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  xác định
trên đoạn [‐2;5].


Câu 3(2,0 điểm). Giả sử phương trình  có hai nghiệm . Tìm giá trị lớn nhất

của biểu thức 


Câu 4 (2,0 điểm). Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình 
có nghiệm.

Câu 5 (2,0 điểm). Giải bất phương trình: 


Câu 6 (2,0 điểm). Giải hệ phương trình:  .




Câu 7 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC cân tại  có . Gọi M  là điểm thay đổi sao cho . Tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng 

Câu 8 (2,0 điểm). Cho đường tròn (O) và 3 dây cung  cùng song song với nhau.





[bookmark: _GoBack]Gọi  lần lượt là trực tâm của các tam giác , . Chứng minh ba điểm ,  thẳng hàng.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Hết‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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SO GD&PT VINH PHUC  KI THI CHQN HSG LOP 10, 11 THPT NAM HQC 2017-2018

(Huwdéng dén chim cé 05 trang)

HUONG DAN CHAM MON: TOAN 10 - THPT

L. LUU Y CHUNG:
- Huéng dén chdm chi trinh bay mot cach g1a1 voi nhung ¥ co ban phai c6. Khi chdm bai hoc sinh
lam theo céch khac néu ding va da v thi van cho diém t6i da.
- Piém toan bai tinh dén 0,5 va khong lam tron.

- V&i bai hinh hoc néu thi sinh khéng v& hinh phan néo thi khéng cho diém trong tmg v6i phan

do.
II. DPAP AN:
Ciu Noi dung trinh bay PDiem
A Lo % _ 3 2018x
1 | Tim tdp xdc dinh ciia ham s0 f(x)=2017v4+3x—x —m . 2,0
{4 +3x-x"20
bk: 0,5
2x*—6x>0
-1<x<4
=<[x>3 0,5
|:x <0
-1<x<0
|:3 <x<4 0.5
Vay tap xdc dinh ciia ham sb 1a: D = [-10)w(3:4] 0,5
» Tim tat ca cdc gid trj cia tham s& m d& ham s6 y = (x— m)(x+5) xdc dinh trén 2.0
doan [—2;5].
Ham s6 xac dinh khi va chi khi (x—m)(x+5)2>0 0,5
-Néu m < -5 thi ham sb x4c dinh trén (—oo; m]U[—5;+0) nén n6 xéac dinh trén
doan [-2;5]. 0.5
-Néu m >—5 thi ham sb x4c dinh trén (—o0;—5]w[m;+e0) nén né xac dinh trén
doan [-2;5] khi vd chikhi m<-2=-5<m<-2. 0.5
Vay v&i moi m < -2 thi ham s6 x4c dinh trén doan [-25]. 0,5
Gid st phuong trinh x*>—mx—4=0 c6 hai nghiém x,,x,. Tim gid tri 16n nhét
3| cta bidu thire 4= 2L +2)+T 20
X +x,
Tacd A=m* +16 >0 Vme R suy ra phwong trinh dd cho ludn ¢6 hai nghiém
phan bigt x,,x,. 0.5
Theo Vi —étta co: {xl+x2 -
xx, =—4
Tac()A=2(x12+x22+7= 2(x1+jcz)+7 =27;21+7 0.5
x5 +x, (x,+x,) —2xx, m +8
S Am® =2m+84-T=0 (*)
7 0,5
TH;: A=03m=—5
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THy: A#0

D& phuong trinh (*) ¢6 nghiém thi A'>0 < —84* +74+120 = —% <A4<1 0,5
Véy A, =1 khi va chikhi m=1.
Tim tht cd cdc gid tri ctia tham s& m d& phuong trinh m|x—2|+m|x+1| =m-3 2.0
¢ nghiém. ’
- Néu m =0 thi phuong trinh da cho v6 nghiém 0,5
~Néu m# 0 phuong trinh dé cho twong duong v&i | x—2[+| x+1]="=2.
m
Xétham sb £(x)= x—2|+| x+1], c6 dd thj nhwr hinh v& sau:
y
0,5
3
T0 2 =
Nghiém clia phuong trinh da cho 1a hoanh d6 giao diém ctia do thi ham so da vé
y=7(x) va duong thing y=""3 0.5
m
D& phuong trinh da cho c6 nghiém: m—_323® m+3 IR _—3Sm <0.
m m 2 0.5
-3 ’
Viy —<m <0.
3y -
Gidi bt phuong trinh: ¥x* —2x—3 +/x* 125 +4x+3. 2,0
DK: x € (—o0; -3|u{ -1} U[3;+0). 0.5
D3 thdy x=—1 12 mot nghiém ciia bt phuong trinh. ’
-Néu x >3 thi BPT
S Jo+DE=3) +Jx+Dx 1) 2 J(x+ D(x+3) & Va3 ++/x=12x+3
S 2x—44270x"—4x+32x+3 o WP —4x+327 —x
x=7
<
57 3<x<8 - 0,5
| (3<x<7 = x21+4ﬁ®x2¥
3x>—2x-3720 3
1-447
x<
3
-Néu x<-3 thi BPT © Jf(—x—D)(—x+3) +J(=x = 1)1 - x) 2 f(~x—1)(—x—3)
S B—x+fl-x2y-x-3 = 2yx* —4x+3 2 x—7 luén dang do x < -3, vy 0,5
moi x< -3 ddu la nghidm.
KL: Tép nghiém cia BPT 1a D= (—w;—3]u{—1}u|:l+§ﬁ;+w]. 0.5
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1

3(x2+y2)+( )2 =2(10—xy)
x=y
Giéi hé phuong trinh: X (xyeR)(1). 2,0
2x+ =5
x=y
bk: x#y
2 2 1
2(x+y) +(x—y) + 5=20
Hé phuong trinh (/) twong dwong x=7) 0.5
1
x+y)+H(x—y)+ =5
(w9)+ (=)t —
a=3
x+y=a b=2
= 2 2 _
Pt 1 suy rahé (1) o thanh 129 PP =201 0.5
x—y+ =bH a+b=5 3
x=y
p=14
3
=3
a=3 Y x+y=3 x=2
Véi 1 = = 0,5
b=2 x=y+ =2 x—y=1 y=1
x=y
I 1 ([ a+yi0
x+y=— x=
3 3
1 7+ 2410 3-410
a=— X+y=— x—y= y=—"
o 3 3 3
Vi 14@ 1 14® (=
b="— x—y+ =— x+y=l :4_\/E
3 x—y 3 3 3 0,5
_7-210 34410
X—y=—""—"" y=——"
L 3 L 3
Vay h¢ phwong trinh ([ ) c6 nghiém (x; y) la
(21): 44410 3-410) (4410 -3+/10
e I a——
Cho tam gidc ABC can tai C ¢6 AB = 4a, ACB =120°. Goi M 14 diém thay dbi 20
9

sao cho MA =3MB. Tim gia tri nho nhét cia do dai doan théng MC.
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Ta ¢ MA = 3MB < MA* = 9B @(]\Z+[71)2 =9(1\7j+7)2

e 0,5
8MI” = I4* ~91B" + 2Mi (L4~ 91B) (*)
ez - a 9a
Lay diém / sao cho /4=9/B= [B=—,IA=—
2 2
1 94a° 0.5
Khi d6 (*) = IM* =—(I4* =9IB*) ==
8 4
Suy ra tip hop diém A7 14 duong tron thm 7, ban kinh R = 376’
\273 0:>
Goi 7 1a trung didm ctia AB= IC =JCH? +[H? =2 -
Do IC > R =>d6 dai doan thang CA nhé nhét khi M 14 giao diém cua doan thing
(\/273 - 9)a 0,5
IC va dudng tron (/;R), hay CM =IC —R=~OI* +OC* - R =
Cho duong tron (O)Vé 3 day cung A4, BB,,CC, cung song song vo6i nhau. Goi
H,,H,,H, 1an lugt 14 trye tAm ciia cdc tam gide ABC,, BCA,CAB,. Chimg minh | 2,0
ba diém F,/,,H, thing hang.
OH,=0A+0B+0C,
OH, =0B+0C +04, 0,5
OH,=0C +0A+0B,
Suyra HH,=0H,-OH, =04 —OA+0C -OC, = A4 +CC 0,5
HH,=0H,-OH,=0C -OC,+OB,—OB=C,C +BB, 0,5
Vi A4, BB,,CC, song song nén E,B*B;,C*C; cung phwong nén /7, H, va H H, 0.5
cung phwong. Suyra H,,H,,H, théng hang. ’
Trong mat phang v4i hé toa do Oxy, cho hinh thang ABCD vuodng tai 4 va D,
AB:AD:%CD. Giao diém ctia AC va BD 1a E(3;-3), diém F(5;-9) thude | , o
bl
canh AB sao cho AF =5FB. Tim toa d6 dinh D, biét réng dinh 4 ¢6 tung do
am.
4 F B
E
D l C
Goi [ = EF nCD . Ta s8 chimmg minh tam gidc £4/ vuodng can tai £ .
Pat AB =a, AD =b.Khi do |a|=|p| v ab=0.Ta c6 AC =AD+DC=b+3a. 0s

FE = AE~AF =+ AC -2 B = (5+33) -2 a= L (3h-a)
4 6 4 6 12
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Suy ra E’FE’:%MZF —3‘5‘2)= 0.Do d6 AC LEF. (1)
. e 0,5
T (1) suy ra tit giac ADIE ndi ti€p. Suy ra AIE = ADE =45°. (2)
Tu (1) va (2) suy ra tam gidc FA/ vudng can tai £ .
Ta ¢ n,, = EF(2~6) nén AC :x-3y-12=0= A(3a+12a), (a<0)
Ta c6 AEIC ~ AEFA va AECD ~ AEAB 0.5
Theo dinh 1y Talet ta ¢6 ﬂ=E—C=C—D=33§[»=3F*E»3[(—3;15)
EF EA AB
e 2 2 a=3 ()
Khi d6 FA=Fl < (3a+9) +(a+3) =360 < .Suyra4(-15,-9)
=— 0,5
Ta c6 AF(20;0) nén AD:x=-15= CD:y=15.Do d6 D(-1515).
Cho céc so thie dwong x, y théa min: x+ y+1=3xy. Tim gid tri 16n nhat ctia
10 bigu thire: p=—22 42> L1 20
y(x+1) x(y+1) x° y
Ta co: P = 3x2(y+l)+3y2(x+l)_x2+y2 _ 3xp(x+ )+ 3x% +33° _x2 +3°
' xy(x+D(y+1) x*y* xy(xy+x+y+1) x*y? 0.5
3ot p)— (" +y?) |
4x*y*
Dit r=2xy,1>0. T x+y+1=3xy =31 221 +1
0,5
o (Vr+1)(Vi-1)20 =121 ’
2
Khido p=>1 3, 1 (1 1 0.5
4t 4 4 \2t 2
Do t21= P <1. Vay gid tri 16n nhat ciia P bang 1 khi
0,5

xy=1
=1 Sx=y=1
x+y=2





image1.wmf
(

)

2

2

2018

201743.

26

x

fxxx

xx

=+--

-


oleObject1.bin

image2.wmf
m


